
 

STT HỌ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠI HỌC ĐH

1 Nguyễn Trần Thúy Vi 25/12/2000 An Giang
Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành, An 

Giang
ĐH An Giang An Giang

2 Phan Tuyết Cương 22/12/2000 An Giang 
Ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang
ĐH An Giang An Giang 

3 Thái Loan Huệ Huyên 23/3/2000 An Giang 
Cần Thới, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, 

An Giang 
ĐH An Giang An Giang 

4 Đỗ Hồng Xuân 10/08/2000 Cần Thơ
34/1D KV Yên Thượng, phường Lê Bình, 

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 
ĐH Cần Thơ Cần Thơ

5 Huỳnh Thị Anh Thư 18/07/2000 Kiên Giang
Ấp 9B, Xã Thuận Hòa, Huyện An Minh, Kiên 

Giang
ĐH Cần Thơ Cần Thơ

6 Trần Thị Anh Thư 22/09/1997 Bạc Liêu
Ấp Bình Hổ A, xã Vĩnh Phúc Tây, huyện 

Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
ĐH Cần Thơ Cần Thơ

7 Hồ Sỹ Hoài 30/03/1999 Quảng Trị
Thôn Lâm Lang, xã Cam Thủy, huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị
ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Đà Nẵng

8 Trần Xuân Đức 24/01/2000 Huế
Thôn Tháp Nhuận, xã Quảng Lợi, huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế
ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Đà Nẵng

9 Võ Quang Hoài 12/07/2000 Quảng Nam
Thôn 4, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam
ĐH Đà Nẵng Đà Nẵng

10 Trần Văn Lương 16/10/2000 Quảng Bình
Thôn Trung Tiến, xã Phù Hóa, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng Bình
ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng Đà Nẵng

11 Lê Phú Quốc 04/02/1999 TP HCM
422, Tổ 23, ấp Bình Trung, xã Bình Khánh, 

huyện Cần giờ, TP HCM
ĐH Bách Khoa TPHCM HCM

12 Phạm Thị Thu Thảo 25/08/2000 Quảng Trị La Duy, huyện Hải Xuân, Hải Lăng, Quảng Trị ĐH Bách Khoa TPHCM HCM

13 Trần Thị Tuyết 13/04/2000 Đắk Lắk
Thôn 2, xã Cưm'ta, huyện M'Đrăk, tỉnh Đăk 

Lăk
ĐH Bách Khoa TPHCM HCM

14 Hoàng Đình Thiên Đông 02/05/1999 Đắk Nông
Quảng Trung, Nghĩa Thắng, Đắk R'Lấp, Đăk 

Nông
ĐH Giao Thông Vận Tải HCM HCM

15 Lê Thị Trang 04/10/2000 Nghệ An
Xóm Sơn Lĩnh 2, xã Thanh Lâm, Huyện 

Thanh Chương, Nghệ An
ĐH Kinh tế Tp. HCM HCM

16 Ngô Kim Hòa 05/01/2000 Nghệ An
Thôn Thống Nhất, xã Mậu Đức, huyện Con 

Cuông, Nghệ An
ĐH Kinh tế Tp. HCM HCM

17 Nguyễn Thị Hóa 05/06/2000 Nghệ An
Xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An
ĐH Luật Tp. HCM HCM

18 Trần Thị Thanh Thương 14/03/2000 Bình Phước
Tổ 2, Thôn 6b, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh Bình Phước
ĐH Luật Tp. HCM HCM

19 Trần Thị Kim Tuyền 15/04/1999 Quảng Ngãi
Thôn Xuân Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
ĐH Sư Phạm Tp. HCM HCM

20 Trần Thị Vĩ 04/04/2000 Quảng Ngãi
Lương Nông Nam, xã Đức Thạnh, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
ĐH Sư Phạm Tp. HCM HCM
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21 Đặng Thị Ngọc Diệu 20/03/2000 Đồng Tháp
131 tổ 6, ấp 6, xã Phương Trà, huyện Cao 

Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
ĐH Y Dược TPHCM HCM

22 Hoàng Nguyễn Quỳnh Như 26/11/2000 Lâm Đồng
Tổ Dân Phố 17, Nguyễn Trung Trực, Thị Trấn 

Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng
ĐH Y Dược TPHCM HCM

23 Nguyễn Thị Vân Hà 01/02/2000 Đồng Nai
1265 đường Tà Lài, xã Phú Lập, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai
ĐH Y Dược TPHCM HCM

24 Võ Ngọc Mãnh 01/10/2000 Quảng Nam
Tổ 2, thôn Phái Đông, TT Tiên Kỳ, Huyện 

Tiên Phước, Quảng Nam
ĐH Y Dược TPHCM HCM

25 Trần Ngọc Yến Nhi 15/10/2000 Kiên Giang
436, Ấp Đá Nổi B, xã Thạnh Đông, huyện Tân 

Hiệp, tỉnh Kiên Giang
ĐHQG HCM - ĐH Công nghệ Thông tin HCM

26 Lê Tâm Như 17/01/2000 Lâm Đồng
Thôn 1, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh 

Lâm Đồng
ĐHQG HCM - ĐH KHXH&NV HCM

27 Vy Thị My 26/10/1999 Đắk Lắk
Thôn Phước Qúy, xã Vụ Bốn, huyện Krông 

Pắc, tỉnh ĐăkLắk
ĐHQG HCM - ĐH KHXH&NV HCM

28 Trương Phi Tiến 4/1/2000 Tây Ninh
Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, huyện Bến 

Cầu, tỉnh Tây Ninh
ĐHQG HCM - Khoa Y HCM

29 Hỏa Ngọc Phương 30/01/2000 Thanh Hóa
Xóm 2, xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, Thanh 

Hóa
ĐH Bách Khoa HN HN

30 Hoàng Thị Ánh 15/4/2000 Thanh Hóa
Thôn Như Lăng- xã Hà Hải- huyện Hà Trung- 

tỉnh Thanh Hóa
ĐH Bách Khoa HN HN

31 Nguyễn Đức Long 25/01/2000 Tuyên Quang
Thôn Làng Báu - xã Minh Khương - Huyện 

Hàm Yên
ĐH Bách Khoa HN HN

32 Hoàng Văn Hùng 23/07/2000 Tuyên Quang
Thôn Lăng Lù, xã bình Nhân, Chiêm Hóa, 

Tuyên  Quang                                  
ĐH Công nghiệp Việt-Hung HN

33 Nguyễn Thị Mai Liên 29/6/2000 Nam Định
Xóm 8, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, 

Nam Định
ĐH Kinh tế Quốc dân HN

34 Phạm Thị Lan 01/03/2000 Nam Định
Hồng Thái, Trực Cường, 

Huyện Trực Ninh, Nam Định
ĐH Kinh tế Quốc dân HN

35 Vũ Thị Ánh Ngọc 6/2/2000 Thái Bình
Xóm Tiền Phong, xã Vũ Tây, huyện Kiến 

Xương, tỉnh Thái Bình
ĐH Kinh tế Quốc dân HN

36 Vũ Thị Yến 9/11/1999 Yên Bái
Thôn Khe Ly, Xã An Bình

Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
ĐH Luật Hà Nội HN

37 Võ Thị Thùy Linh 10/10/2000 Nghệ An
Xóm 1, Khánh Sơn 2, Xã Khánh Sơn, Huyện 

Nam Đàn, Nghệ An
ĐH Ngoại Thương HN

38 Nguyễn Thị Luyến 9/3/2000 Hà Nội Đội 2- Tế tiêu- huyện Mỹ đức- Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội HN

39 Trần Văn Minh 9/8/2000 Nam Định Phú Thôn, Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định ĐH Thương Mại HN

40 Lã Thị Thu Hà 29/10/2000 Hải Phòng
Thôn Bái Khê, xã Liêm An, huyện Vĩnh Bảo, 

TP. Hải Phòng                                     
ĐH Y Hà Nội HN

41 Trần Thị Hương 20/5/2000 Vĩnh Phúc
Xóm Giếng, làng Lâm Xuyên, xã Tam Hồng, 

Yên Lạc, Vĩnh Phúc
ĐH Y Hà Nội HN

42 Lê Thị Trang 1/4/2000 Thanh Hóa Thôn 3, Tế Độ, xã Tế Nông Huyện Nông Cống ĐHQG HN HN

43 Ngô Thị Nhu 15/4/1999 Thanh Hóa Đắc Trí, xã Định Bình, huyện Yên định ĐHQG HN HN

44 Nguyễn Văn Ninh 29/09/2000 Ninh Bình
Xóm 1, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình
ĐHQG HN HN
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45 Phạm Thị Ngọc Ánh 29/12/1999 Hà Nội
Cụm 4, xã hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà 

Nội
ĐHQG HN HN

46 Trần Thị Hoài Nhi 11/1/2000 Hà Tĩnh
Thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, 

Hà Tĩnh
ĐHQG HN HN

47 Dương Văn Giáp 27/12/1997 Bắc Kạn
Thôn Lũng Danh, Xã Liêm Thủy, Huyện Na 

Rì, Bắc  Kạn
ĐHQG HN - ĐH KHXH&NV HN

48 Lưu Bạch Kim 10/4/2000 Vĩnh Phúc
Thôn Kim Tiến, Xã Triệu Đề, 

Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc
ĐHQG HN - ĐH KHXH&NV HN

49 Nguyễn Thị Thu 29/2/2000 Vĩnh Phúc
Thôn Xuân Chiếm , xã Trung Nguyên, Yên 

Lạc, Vĩnh Phúc
ĐHQG HN - ĐH KHXH&NV HN

50 Nông Thị Hữu 28/1/2000 Lạng Sơn Đồng Ngầu, Cai Kinh, huyện Hữu Lũng ĐHQG HN - ĐH KHXH&NV HN

51 Phan Thị Nga 27/02/2000 Hà Tĩnh
Thôn Cao Thắng, Xã Thạch Thắng, Huyện 

Thạch Hà
ĐHQG HN - ĐH KHXH&NV HN

52 Phùng Thị Yến Hoa 1/5/2000 Phú Thọ
Xóm đồn- xã Hương Cần- huyện Thanh sơn- 

Phú Thọ
ĐHQG HN - ĐH KHXH&NV HN

53 Trần Thị Ly 2/6/2000 Hà Tĩnh Xóm Tiến Hưng, xã Thạch Hưng, Tp. Hà Tĩnh ĐHQG HN - ĐH KHXH&NV HN

54 Kiều Thị Bích Nguyệt 14/12/2000 Hà Nội
Đội 13, thôn Yên Lạc 3, xã Cần Kiệm, Thạch 

Thất, Hà Nội.
HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông HN

55 Nguyễn Thị Huế 11/6/2000 Nghệ An
Xóm 11, xã Thanh Dương, Thanh Chương, 

Nghệ An
HV Tài Chính HN

56 Phan Lê Khánh Huyền 24/03/2000 Hà Tĩnh Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh HV Tài Chính HN

57 Vi Thị Yến 19/5/2000 Nghệ An
Bản Thuận Lập, Châu Hạnh, Quỳ Châu, Nghệ 

An
HV Tòa Án HN

58 Bùi Thị Bé 16/10/1999 Quảng Bình
Thôn Tú Loan, xã Quảng Hưng, huyện Quảng 

Trạch, Quảng Bình
ĐH Kinh tế Huế Huế

59 Bùi Thị Tương 3/4/2000 Quảng Nam
Tổ 5, thôn Tân Hiệp, xã Trà Sơn, Huyện Bắc 

Trà My, tỉnh Quảng Nam 
ĐH Y Dược Huế Huế

60 Đặng Thị Hồng Lam 18/12/2000 Nghệ An
Khối 1, phường Long Sơn, Thị xã Thái Hòa, 

tỉnh Nghệ An
ĐH Y Dược Huế Huế

61 Đoàn Thị Vân Anh 1/1/2000 Quảng Nam Phú Long, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam ĐH Y Dược Huế Huế

62 Nguyễn Thị Hạnh 27/11/2000 Nghệ An
Xóm 9, xã Hiến Sơn, Huyện Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An
ĐH Y Dược Huế Huế

63 Nguyễn Thị Thu Hiền 25/05/2000 Nghệ An
Xóm 5, xã Trung Thành, huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An
ĐH Y Dược Huế Huế

64 A- Ngoai 12/04/2000 Kon Tum
Kon mơ ney kơ Tu II - xã Đắk Blà - TP. Kon 

Tum
ĐH Đà Nẵng - Phân hiệu tại Kon Tum Kon Tum

65 Y Bủi 04/05/2000 Kon Tum Đăk Ne, Măng Cành, Konplong, Kon Tum ĐH Đà Nẵng - Phân hiệu tại Kon Tum Kon Tum

66 Y Thùy Nhi 28/09/2000 Kon Tum Tê Pheo, Đăk Trăm, Đăk Tô, Kon Tum ĐH Đà Nẵng - Phân hiệu tại Kon Tum Kon Tum

67 Nguyễn Thị Hương 4/12/2000 Nam Định
Đội 10, Đông Tiền, Xã Yên Cường, Huyện Ý 

Yên, Tỉnh Nam Định
ĐH Y Dược Thái Bình Thái Bình

68 Hoàng Thanh Trúc 7/7/1999 Thái Nguyên
xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên
ĐH Thái Nguyên Thái Nguyên
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69 Hoàng Văn Thanh 7/7/2000 Lạng Sơn
Thôn Đồng Sơn, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn
ĐH Thái Nguyên Thái Nguyên

70 Đặng Thị Phương Anh 5/9/2000 Thái Nguyên
Xóm Đông Hưng, Xã Bình Sơn,

TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
ĐH Y Dược Thái Nguyên Thái Nguyên

71 Lê Thùy Dương 16/01/2000 Phú Thọ
Khu 10, Xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ.
ĐH Y Dược Thái Nguyên Thái Nguyên

* Danh sách tiếp tục được cập nhật
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